	BỘ TƯ PHÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH
NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
(kèm theo Quyết định số: 2214/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 29 tháng 9 năm 2014)
	STT
	Đoàn luật sư tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	I. TRƯỜNG HỢP ĐẠT YÊU CẦU KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	1. 
	Đồng Nai
	Cao Sơn Hà
	11286
	x
	
	01/02/1963
	Phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	2. 
	Đồng Nai
	Phạm Thị Hiền
	11287
	
	x
	28/8/1985
	Ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	3. 
	Hải Phòng
	Phạm Văn Hoa
	11288
	x
	
	23/01/1960
	Phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	4. 
	Quảng Bình
	Hồ Thị Thanh Hồng
	11289
	
	x
	07/11/1988
	Xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	II. TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN ĐÀO TẠO VÀ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	5. 
	Cần Thơ
	Nguyễn Trường Minh
	11290
	x
	
	30/3/1960
	Phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Đã là kiểm sát viên

	6. 
	Gia Lai
	Nguyễn Mạnh Hùng
	11291
	x
	
	05/6/1959
	Tổ 11, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Đã là điều tra viên cao cấp

	7. 
	Hà Nội
	Nguyễn Đức Minh
	11292
	x
	
	01/01/1967
	Làng Quốc Tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
	Là tiến sỹ luật 

	8. 
	Hà Nội
	Đỗ Gia Thư
	11293
	x
	
	03/5/1954
	Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
	Là tiến sỹ luật 

	9. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Hồng
	11294
	
	x
	19/3/1959
	Phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	Đã là thẩm phán

	10. 
	Hà Nội
	Trần Kim Chi
	11295
	
	x
	16/5/1959
	Nhà C1, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
	Đã là thẩm phán

	11. 
	Hải Phòng
	Trần Văn Nhiên
	11296
	x
	
	15/8/1953
	Phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Đã là thẩm phán

	12. 
	Hồ Chí Minh
	Trần Kiên Cường
	11297
	x
	
	20/4/1954
	Phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là kiểm sát viên

	13. 
	Hồ Chí Minh
	  Nguyễn Văn Điển
	11298
	x
	
	23/4/1958
	Phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là điều tra viên trung cấp

	14. 
	Hồ Chí Minh
	Nguyễn Ngọc Điệp
	11299
	
	x
	13/7/1959
	Phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là kiểm sát viên

	15. 
	Hồ Chí Minh
	Trần Ba
	11300
	x
	
	06/7/1954
	Phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là thẩm phán

	16. 
	Vĩnh Phúc
	Bùi Khánh Đa
	11301
	x
	
	25/3/1954
	Phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	Đã là thẩm phán

	17. 
	Hậu Giang
	Nguyễn Văn Bé
	11302
	
	x
	22/7/1955
	Phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Đã là kiểm sát viên

	18. 
	Bình Định
	Hồ Khá
	11303
	x
	
	10/6/1954
	Phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	Đã là thẩm phán

	19. 
	Đồng Tháp
	Nguyễn Thị Kim Loan
	11304
	
	x
	12/01/1971
	Khóm 1, phường 3, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
	Đã là thẩm phán

	20. 
	Điện Biên
	Phùng Việt Hoa
	11035
	x
	
	02/12/1954
	Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	Đã là kiểm sát viên
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